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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:              /QĐ-UBND
	  Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ phục vụ công cuộc xây dựng
 và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số     /TTr-SNV ngày   tháng    năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030 (sau đây gọi chung là Kế hoạch) với những nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025"; công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ của tỉnh nhằm phát huy hiệu quả giá trị tài liệu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc cho các thế hệ; góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

2. Yêu cầu
Các hoạt động công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức với nhiều hình thức như triển lãm, xuất bản phẩm, phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ thông tin.
Công bố tài liệu lưu trữ phải đảm bảo tính trung thực, độ chính xác cao về mặt nội dung và hình thức của tài liệu lưu trữ.
Công bố tài liệu lưu trữ phải gắn với yêu cầu, mục đích, đối tượng, thực tiễn tại tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thể tiếp cận với thông tin tài liệu nhanh chóng, đáp ứng yều cầu phục vụ của xã hội.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức thu thập, sưu tầm tài liệu, số hóa tài liệu, xử lý kỹ thuật trước khi đưa ra công bố

- Tăng cường thu thập tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; tổ chức sưu tầm tài liệu liên quan đến lịch sử tỉnh Quảng Trị từ các Lưu trữ Quốc gia, Lưu trữ các địa phương khác để phục vụ việc công bố.

- Tổ chức số hóa tài liệu tại Lưu trữ lịch sử và các nguồn tài liệu thu thập; lựa chọn, xử lý kỹ thuật đảm bảo nội dung và hình thức trước khi công bố.

2. Hình thức công bố

Trưng bày, triển lãm trực tiếp hoặc trực tuyến; xây dựng, nâng cấp Cổng thông tin, chuyên trang, xuất bản các ấn phẩm qua tài liệu lưu trữ, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác. 

Xây dựng phương thức công bố tài liệu lưu trữ theo hướng sáng tạo, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, tích hợp, chia sẻ các dữ liệu công bố rộng rãi cả về thời gian, không gian và địa lý.

Việc công bố thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; kết thúc các cuộc triển lãm sẽ biên soạn và xin phép xuất bản phẩm kèm theo, theo các hình thức bản cứng và bản mềm…


Ngoài ra tùy tình hình thực tế sẽ thực hiện xây dựng các thư mục chuyên đề như: Chuyên đề Bầu cử hội đồng nhân dân tỉnh, cơ cấu, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức…

3. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; bố trí đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu trữ.

III. THỜI GIAN, NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, theo lộ trình và nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm cho các cơ quan, tổ chức theo Kế hoạch hoặc kết hợp kinh phí từ nguồn tài trợ, viện trợ và huy động các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Sở Nội vụ 

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030;
- Phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; các Sở, ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai các hoạt động liên quan đến xuất bản phẩm, tuyên truyền, giới thiệu và công bố tài liệu lưu trữ đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với mục đích, yêu cầu đề ra;
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện dịch thuật tài liệu lưu trữ và xử lý các tài liệu ảnh bị sai sót, thiếu thông tin để phục vụ công bố;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí công bố tài liệu lưu trữ gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của Kế hoạch.
- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ theo quy định.
2. Văn phòng UBND tỉnh
Chịu trách nhiệm thẩm định nội dung có liên quan đến Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ, kịch bản chi tiết Lễ khai mạc Công bố tài liệu lưu trữ.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí, làm thủ tục cấp kinh phí theo quy định để bảo đảm kịp thời cho công tác Công bố tài liệu. Căn cứ vào khả năng, cân đối ngân sách Nhà nước đề xuất UBND tỉnh, bố trí kinh phí thường xuyên hằng năm cho Lưu trữ lịch sử tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách Nhà nước.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về giá trị tài liệu lưu trữ của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường khai thác, công bố, giới thiệu thông tin tài liệu lưu trữ, sản xuất chương trình trong các chuyên mục phù hợp.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp Sở Nội vụ cung cấp tư liệu, tài liệu, hình ảnh, thẩm định các tài liệu đưa ra công bố, triển lãm và thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ liên quan đến triển lãm, công bố tài liệu lưu trữ.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị

Xây dựng viết các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về triển lãm công bố tài liệu trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Trị. 

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã

Căn cứ vào các nội dung của Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyền truyền về triển lãm, công bố tài liệu lưu trữ đến các cơ quan, đơn vị và người dân thuộc địa bàn quản lý.
8. Các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện tốt Kế hoạch số 3535/KH-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Nội vụ (b/c);

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử;
- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Võ Văn Hưng


Phụ lục
THỜI GIAN, NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /   /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị)

	STT
	Nội dung thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Thu thập tài liệu về Lưu trữ lịch sử theo Luật Lưu trữ; Sưu tầm, thu thập tài liệu quý hiếm của tỉnh Quảng Trị và về Quảng Trị
	Sở Nội vụ
	- Các cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh;

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân
	Hàng năm

	2
	Số hóa tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh (Kế hoạch 3435/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND  tỉnh Quảng Trị)
	Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh)
	- Sở Tài chính

- Sở Thông tin và Truyền thông
	Từ năm 2022 đến năm 2025

	3
	Xuất bản ấn phẩm Triển lãm: Quảng Trị - dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị (1972-2022)
	Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh)
	- Trung tâm lưu trữ Quốc gia 4, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; UBND thành phố Đông Hà;

- Văn phòng UBND tỉnh

- Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Quảng Trị
	Năm 2022

	4
	Tuyên truyền 50 năm ngày Thủ tướng Phi Đen Castro thăm Khu vực Vĩnh Linh (1973-2023)
	Sở Nội vụ
	- UBND huyện Vĩnh Linh

- Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, tổ chức, cá nhân
	Năm 2023

	5
	Triển lãm: Địa giới hành chính Quảng Trị qua tài liệu lưu trữ.
	Sở Nội vụ
	- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

- Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Sở Thông tin và Truyền thông

- Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị

- Sở Tài chính
	Năm 2024

	6
	Công bố tài liệu lưu trữ: Khu vực Vĩnh Linh - Tổ chức và hoạt động của Ủy ban hành chính từ 1955-1976; Hệ thống quyết định của UBHCKV
	Sở Nội vụ
	- UBND huyện Vĩnh Linh

- Sở Tài chính
	Năm 2025

	7
	Công bố tài liệu lưu trữ: Bầu cử HĐND các cấp, từ năm 1945-2025
	Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND tỉnh
	- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

- Văn phòng UBND tỉnh

- Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Tài chính

- Các Sở ngành cấp tỉnh
	Năm 2026

	8
	Trưng bày, công bố tài liệu lưu trữ: Quảng Trị 40 năm đổi mới và phát triển qua tài liệu lưu trữ (1986-2026)
	Sở Nội vụ
	- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Tài chính

- Sở Văn hóa và Thể thao và DL

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị
	Năm 2027

	9
	Tuyên truyền, công bố tài liệu lưu trữ: Quảng Trị 60 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ (1969-2029)
	Sở Nội vụ
	- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

- Sở Tài chính

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị
	Năm 2028

	10
	Xuất bản Ấn phẩm: Tổ chức bộ máy chính quyền các huyện, thành phố, thị xã qua tài liệu lưu trữ (1945-2030).
	Sở Nội vụ
	- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

- Sở Tài chính

- UBND các huyện, thành phố, thị xã
	Năm 2029

	11
	Tuyên truyền, công bố tài liệu lưu trữ: 200 năm danh xưng Quảng Trị (1831-2031)
	Sở Nội vụ
	- Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

- Sở Tài chính

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Thông tin và Truyền thông

- Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị
	Năm 2030
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